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ABSTRACT 

Riddle which is a unique genre of folklore contains intellectual, lyrical, and 

humorous qualities. Special features of the performance, intellectual capital 

and folklore of the region are the characteristics of folk riddles of Khmer 

ethnic group in Vietnam beside the general characteristics of the genre. The 

article outlines the situation of published Khmer riddle materials in Vietnam. 

From this source and the currently teaching situation of Khmer folklore, 

particularly Khmer riddle at Tra Vinh University, the author proposes 

teaching methods and suitable forms for specific genre features, promoting 

the creativity and students’ excitement. 

 

1. Mở đầu 

Người Khmer có một nền văn học - nghệ thuật rất phong phú, với các giá trị đặc trưng và hiện dành được sự quan 

tâm khá lớn từ giới khoa học. Trong các thể loại văn học dân gian Khmer, mảng văn xuôi dân gian được quan tâm 

nhiều hơn, từng bước được tiếp cận dưới nhiều góc độ. Riêng thể loại câu đố Khmer hiện rất ít nghiên cứu được 

công bố. Trong bài báo này, tác giả giới thiệu đặc điểm câu đố Khmer từ việc khái quát nguồn tư liệu đã xuất bản ở 

Việt Nam. Nguồn tư liệu này dù chưa thể phản ánh được hết sự phong phú của kho tàng câu đố dân gian Khmer hiện 

tồn trong đời sống xã hội nhưng nó cũng đủ độ lớn, đủ sự phong phú để tác giả khái quát, mô tả thành các đặc điểm 

về không gian văn hóa nhiều sắc màu, cảnh vật thiên nhiên và muôn loài qua cách tri nhận của người Khmer. Bên 

cạnh đó, việc dạy học Văn học dân gian Khmer nói chung, câu đố Khmer nói riêng đã được tổ chức thực hiện ở 

Trường Đại học Trà Vinh từ năm 2008 đến nay, góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, văn 

học của thể loại văn học dân gian độc đáo của người Khmer trong bối cảnh hiện nay.  

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Tình hình tư liệu câu đố Khmer  
Nguồn tư liệu câu đố Khmer được công bố ở Việt Nam hiện nay là kết quả từ các hoạt động sưu tầm do tập thể 

các nhà nghiên cứu thực hiện trong nhiều năm. Tác giả sử dụng phương pháp thống kê để tổng hợp nguồn tư liệu 

này. Kết quả thống kê này ngoài việc khẳng định giá trị khoa học, những đóng góp của các nhà khoa học về mặt tư 

liệu đồng thời còn cung cấp góc nhìn so sánh về việc phân loại và độ lớn của nguồn ngữ liệu câu đố Khmer đã được 

văn bản hóa ở Việt Nam. Cụ thể, hiện nay có các công trình sưu tầm câu đố Khmer đã xuất bản như sau: (1) Văn học 

dân gian Sóc Trăng gồm 256 câu đố (Chu Xuân Diên, 2002, tr 435-460); (2) Văn học dân gian Bạc Liêu gồm: 40 

câu đố (Chu Xuân Diên, 2005, tr 541-545); (3) Thành ngữ, tục ngữ và câu đố Khmer - Việt gồm 112 câu đố (Kim 

Sơn và cộng sự, 2010, tr 97-135). 

Như vậy, với ngữ liệu 473 câu đố Khmer, những đặc điểm về thể loại được tác giả đúc kết trong nghiên cứu này 

là hoàn toàn khoa học, đáng tin cậy; cũng từ đây, học phần Văn học dân gian Khmer có thêm nguồn tư liệu dạy học, 

có thêm cơ sở để giảng viên và sinh viên triển khai các hình thức tổ chức hoạt động dạy học. 

2.2. Khái quát đặc điểm câu đố Khmer 

Với hàm nghĩa là một loại hình sáng tạo của folklore, câu đố không đơn thuần chỉ là một hiện tượng ngôn ngữ, 

không phải là một tác phẩm được hiểu theo nghĩa là một cấu trúc nghệ thuật, nhưng mỗi câu đố đều có một nội dung 

hoàn chỉnh, được thể hiện bằng một thứ ngôn ngữ nghệ thuật riêng. 

Trong Thành ngữ, tục ngữ và câu đố Khmer - Việt, nhóm tác giả cho rằng: “câu đố cũng là một bộ phận của 
văn học dân gian, vốn rất gần gũi với mọi lứa tuổi. Hình thức và nội dung của câu đố muôn màu muôn vẻ: độc 

đáo, thông minh, hài hước, hóm hỉnh,… và rất thú vị” (Kim Sơn và cộng sự, 2010, tr 6). Như vậy, câu đố Khmer 

là những câu hỏi ngắn, hỏi nhanh, hỏi tránh, hỏi lừa ngắn gọn, súc tích để tạo tình huống cho người trả lời dễ hiểu 
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“nhầm”; nó còn là nghệ thuật hỏi khéo, đòi hỏi người trả lời phải “động não” và thông suốt vấn đề được hỏi, trước 

khi đưa ra đáp án. Câu đố Khmer ngoài chức năng đố còn mang đến tiếng cười, niềm vui cho những con người 

chất phác, thật thà trong cộng đồng phum sóc. Tìm hiểu câu đố dân gian Khmer không chỉ là tìm hiểu ngôn ngữ, 

văn hóa, văn học,... mà còn tìm hiểu đặc điểm tri nhận của người Khmer trên lãnh thổ của đất nước Việt Nam vốn 

giàu truyền thống văn hóa. 

Nhìn chung, những đặc điểm tự nhiên, cư trú, sản xuất, văn hóa..., vừa là cơ sở đồng thời cũng chi phối mạnh 

đến cơ chế xây dựng câu đố Khmer. Những yếu tố trên còn là cơ sở để đảm bảo độ chính xác của nội dung lời đố, 

làm cho lời đố sinh động; và người ra đố và đoán đố đều dựa trên những tri thức đó để tiến hành sinh hoạt đố trong 

bất kì hoàn cảnh nào. 

Khi sáng tạo câu đố, người ta tìm ra đặc trưng, chức năng của từng đồ vật, sau đó phản ánh thông qua các phương 

thức: tả thực, chuyển trường, chơi chữ và tả ý. Còn hoạt động giải đố là một quá trình chuyển hóa giữa tư duy logic 

và tư duy hình tượng. Trong đó, bản chất “đố” là đánh lạc hướng người nghe. Vật đố được người đố làm cho “lạ 

hóa” nhằm làm cho đối phương gặp khó khăn trong việc giải đố.  

Đối với cư dân nông nghiệp như người Khmer, cuộc sống của họ có mối quan hệ khăng khít với môi trường sống 

của mình. Đó là môi trường tự nhiên, là đồng ruộng mênh mông, là những sản vật đồng quê, là những vật dụng phục 

vụ đời sống sinh hoạt của những người nông dân bình dị, như: Tre một bụi ở giữa biển? (Cái nôm); Thân bằng cái 

chày/Trái bằng cái nôm/Ai mà không nghĩ/Bẻ không được ăn? (Cây đủng đỉnh); Nước một vũng, con cò kiếm không 
thấy? (Trái dừa); Thân hình không tốt mặc áo giáp/Con mắt lòi ra/Chân thì có nhiều với hai cái càng/Làm nhà dưới 

đất để ẩn náu? (Con cua);… Qua câu đố Khmer, đời sống giản dị mộc mạc của những con người gắn bó với ruộng 

đồng hiện lên tắm mát tâm hồn bao thế hệ trẻ hôm nay. 

Như vậy, có thể thấy về phương diện đề tài và nội dung, câu đố Khmer rất ít đố về những khái niệm trừu tượng 

như đạo đức, tôn giáo,... Từ góc độ thi pháp thể loại có thể lí giải hiện tượng này là do những yếu tố trực quan sinh 

động bao giờ cũng tác động mạnh hơn vào tư duy con người hơn. Ngoài ra, đố các sự vật cụ thể sẽ hướng đến đối 

tượng người giải đố một cách rộng rãi hơn vì nó quen thuộc, phù hợp với cách nghĩ, cách suy luận, tư duy của nhiều 

người hơn. Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, sinh hoạt tôn giáo của người Khmer rất sôi động, chủ yếu là Phật giáo 

Nam tông, dù ít nhưng cũng có một số câu đố Khmer có lời đố và vật đố dùng yếu tố này để miêu tả đối tượng và 

phản ánh hiện thực: Một người ngồi tụng kinh, giăng buồm trên khô, chống sào về trước (Nhà sư và cái quạt); Có gì 
thơm ngược gió?/Cái gì thúi cũng ngược gió? (Người có đạo đức và người không có đạo đức); Bốn người bất ngờ 

gặp nhau/Cùng vào trong chánh điện/Va ít ít, ra nhiều nhiều/Máu đổ xuống nền (Ăn trầu);…  

Về hình thức, câu đố Khmer được trình bày một cách ngắn gọn và phản ánh sự vật hiện tượng theo phương pháp 

nói chệch, giấu tên, gây nhiễu nhằm “đánh tráo khái niệm” làm cho người giải phải nhọc nhằn trong việc nêu tên vật 

đố chính xác. Người giải phải vận dụng óc phán đoán, suy luận và cả kinh nghiệm sống phong phú của bản thân để 

giải đố. Ngoài tính vần vè, dễ nhớ, việc sử dụng đa dạng các biện pháp tu từ, các hình ảnh biểu trưng, câu đố dân 

gian nói chung, câu đố Khmer thường có kết cấu một câu hai vế, ba vế,… hoặc hai câu, ba câu,… chẳng hạn: Đầu 

là sắt, đuôi là gỗ/Không có nó, củi không thành (Búa bổ củi); Chuông không phải chuông/Khánh không phải 
khánh/Đánh không phải đánh/Khổ không phải khổ/Mà cứ chĩa mỏ dìa môi (Cối giã trầu);… Còn kiểu kết cấu câu 

một vế hiện chưa thấy trong thể loại câu đố Khmer. 

Về nghệ thuật miêu tả, câu đố Khmer phản ánh quá trình quan sát sự vật hiện tượng trong đời sống đi kèm với 

thao tác lựa chọn và miêu tả theo kiểu nói đặc biệt của câu đố. Đôi khi cách miêu tả của câu đố Khmer gắn với những 

đặc điểm vốn có của sự vật (như hình dáng, màu sắc, tính chất), đôi khi lại gắn với đặc điểm bên ngoài của hiện 

tượng và sự vật khác, đôi khi chẳng ăn nhập gì đến đối tượng được đem đi đố nhưng kì thực là có một mối liên quan 

gần gũi và thú vị ít ai ngờ, như: Nàng ơi nàng, thiếu nữ ngồi tận trên núi xõa tóc chơi? (Trái bắp); Cây trên cạn, trái 

dưới nước (Cần câu);... 

Đối với người Khmer, môi trường phum sóc gắn kết, đời sống lễ hội phong phú đã tạo điều kiện thuận lợi cho 

các sinh hoạt đố, hát đố có môi trường diễn xướng đa dạng. Ngoài ra, với tính chất tạo không khí sôi nổi, hình thức 

diễn xướng của câu đố có thể biến đổi theo môi trường, đối tượng, ngữ cảnh,... Vì vậy, trong môi trường sinh hoạt 

hàng ngày, môi trường lễ hội và môi trường lao động của người Khmer hiện nay thì câu đố vẫn có nhiều điều kiện 

thuận lợi để tồn tại, để phát huy giá trị của nó đối với nhận thức, tình cảm của giới trẻ Khmer. 

Sinh hoạt đố của người Khmer có hai hình thức: loại có tổ chức và không có tổ chức. Đối với hình thức đố có tổ 

chức, các hình thức múa hát như À-day đối đáp, Chom-riêng Cha-pây, sân khấu Dù Kê là không gian diễn xướng 

độc đáo của câu đố Khmer. Như trên sân khấu Dù kê, câu đố được đạo diễn hay người phụ trách dàn dựng đem vào 
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kịch bản để tháo gỡ một số phân đoạn khó diễn xuất qua vai “hề” hoặc một số vai “tùy tùng - quân sĩ”. Việc hỏi đố 

nhằm giúp cho khán giả tiếp nhận những giá trị giáo dục của vở diễn dễ dàng hơn. Cứ như thế, câu đố được “sân 

khấu hóa” một cách có chọn lọc, bài bản và được khán giả đón nhận, quen mặt như những đứa con ruột thịt của 

mình. Còn loại sinh hoạt câu đố không có tổ chức là loại không cố định về số lượng, không gian, thời gian,... đố. 

Người Khmer lúc rảnh rỗi sau mùa thu hoạch, ở dưới gốc cây tỏa bóng hoặc ở trước hiên nhà dưới đêm trăng, những 

thanh niên thường hay tụ họp với nhau để mở màn cho cuộc “đố - đáp”. Ở một không gian khác, khi nông nhàn, các 

cụ bà, cụ ông cũng thường chủ động kêu bọn trẻ con ra trước sân nhà, trải chiếu ngồi quanh, rồi các cụ dẫn chuyện 

đặt câu đố “có thưởng”. Nếu không may có ai trả lời sai thì “bị phạt” với nhiều hình thức vui nhộn, hài hước. Bên 

cạnh đó, trong các lớp học tại trường chùa, các vị Achar thường lồng ghép một số câu đố gần gũi với việc học hành 

của tăng sinh, con em trong bổn đạo; hay trong các dịp thuyết pháp, các vị chư tăng - hòa thượng cao niên cũng 

thường trích dẫn những câu hỏi đố mang tính giáo dục nhân cách, triết lí sống ở đời,… để các thiện nam, tín nữ trau 

dồi, vận dụng trong đời sống. 

2.3. Đề xuất tổ chức các hoạt động dạy học câu đố dân gian Khmer ở Trường Đại học Trà Vinh 

Về dạy học văn học dân gian, theo Nguyễn Thị Ngọc Điệp: “Bộ môn Văn học dân gian bên cạnh những nét 
tương đồng với văn học viết còn có đặc thù... Các cách thức phù hợp đã được một số giảng viên sử dụng là giảng 

dạy gắn với diễn xướng, đặt tác phẩm trong môi trường văn hóa dân gian để tìm hiểu, đặt văn bản vào hệ thống lớn 

hơn để so sánh và nhận diện các giá trị của tác phẩm, khảo sát các dị bản,...” (Nguyễn Thị Ngọc Điệp, 2014, tr 85-

86). Đồng quan điểm này, tác giả Võ Thị Ngọc Kiều (2018, tr 33-37) cho rằng: “các cơ tầng văn hóa là nét đặc thù 

của các tác phẩm văn học dân gian Khmer, do đó việc dạy học tác phẩm văn học dân gian Khmer cần lưu ý những 
nét độc đáo này”,... Các quan điểm trên đã định hướng cho việc tổ chức dạy học văn học dân gian Khmer nói chung, 

câu đố Khmer nói riêng từ đặc trưng thể loại, trong đó hướng đến việc đa dạng hóa các hoạt động để sinh viên nâng 

cao năng lực và phẩm chất từ các bài học thực tế.  

Hiện nay, việc giảng dạy văn học dân gian Khmer nói chung, câu đố Khmer nói riêng trong nhà trường ở các 

bậc học đang được lồng ghép vào trong việc giảng dạy tiếng Khmer. Riêng ở chương trình đào tạo Sư phạm Ngữ 

văn Khmer Nam Bộ, Sư phạm Tiếng Khmer của Trường Đại học Trà Vinh hiện đang tổ chức giảng dạy học phần 

Văn học dân gian Khmer với thời lượng 45 tiết. Đây là học phần giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản 

về nguồn gốc, đặc trưng, những đặc điểm nội dung và thi pháp của các thể loại văn học dân gian Khmer, trong đó 

có câu đố.  

Mục tiêu của việc dạy học câu đố Khmer trong học phần là giúp sinh viên khai thác sâu những đặc điểm nội dung 

và thi pháp của câu đố Khmer; giúp sinh viên có thêm những hiểu biết về văn hóa của tộc người Khmer; về cách mà 

người Khmer nhìn nhận, thích ứng với môi trường xung quanh. Với những mục tiêu trên, ngoài các phương pháp 

đặc thù của dạy học văn học dân gian, việc dạy học câu đố Khmer đặt ra vấn đề đưa sinh viên về với không gian sinh 

hoạt đố, hát đố; về với môi trường sinh hoạt, lao động của dân gian qua các đợt điền dã; về với tự nhiên để quan sát, 

nhận thức sự vật, hiện tượng được miêu tả trong câu đố. Như vậy, các hướng tiếp cận câu đố Khmer trong giảng dạy 

và nghiên cứu có thể vận dụng là từ góc nhìn văn hóa, từ góc nhìn sinh thái học, từ khai thác các tri thức bản địa,... 

Từ đó, những phương pháp dạy học theo nhóm, thuyết trình với các chủ đề liên quan, dạy học theo dự án,… sẽ phù 

hợp cho việc dạy thể loại này. Qua đó, sinh viên không chỉ rèn luyện được kĩ năng quan sát, thực hành, làm việc 

nhóm,… mà quan trọng hơn là nâng cao được nhận thức về giá trị của nền văn hóa văn học tộc người Khmer trong 

đời sống hiện nay.  

Về việc tổ chức dạy học chương Câu đố trong học phần Văn học dân gian Khmer, tác giả đề xuất các bước tổ 

chức và các hoạt động dạy học sau:  

Bước 1. Xác định vấn đề:  

- Giảng viên phân nhóm học tập tìm hiểu các vấn đề của chương Câu đố: + Mô tả nguồn tư liệu; + Giá trị nội 

dung, nghệ thuật; giá trị văn hóa nghệ thuật của thể loại; + Diễn xướng đố, hát đố 

- Các nhóm họp thống nhất dự án và sinh viên lập kế hoạch thực hiện cụ thể (giảng viên hỗ tự, tư vấn): chủ đề, 

thời gian, địa điểm, nội dung hoạt động,… 

- Thống nhất các quy định về thời gian, phân công nhiệm vụ, hình thức trình bày, đánh giá,… 

- Giảng viên hướng dẫn sinh viên nguồn tài liệu tham khảo về câu đố Khmer (các chương/nội dung khác tương tự) 

Bước 2. Giải quyết vấn đề:  

- Họp các nhóm phổ biến, sinh hoạt nội quy, phương pháp làm việc khi xuống địa bàn, liên hệ với chính quyền 

địa phương, giao tiếp với người dân địa phương,…  
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- Thực hiện xuống địa bàn gặp gỡ/phỏng vấn nghệ nhân, người dân địa phương; tham gia diễn xướng;… 

Bước 3. Tổ chức báo cáo và đánh giá: 

- Nhóm sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu: + Tổ chức sinh hoạt hát đố trên cơ sở các văn bản câu đố đã sưu 

tầm được; + Trình bày khái quát giá trị văn học, văn hóa nghệ thuật của thể loại câu đố Khmer. 

- Thảo luận, góp ý cả lớp. 

- Các nhóm/cá nhân sinh viên trình bày tiếp nhận, phản hồi thông tin. 

- Giảng viên góp ý, đánh giá. 

Bước 4. Xây dựng Sổ tay văn học dân gian Khmer: 

- Tập hợp các tác phẩm văn học dân gian Khmer lớp sưu tầm được ở các địa bàn (trong đó có câu đố). 

- Biên tập (thể loại, ngôn ngữ, đảm bảo đặc trưng văn hóa,…), hoàn thành Sổ tay. 

Việc cụ thể hóa các bước nói trên phụ thuộc rất nhiều vào năng lực, tính tích cực của cả người học, người dạy; 

các điều kiện học tập, giảng dạy hiện hữu (tài liệu, trang thiết bị,…). Trong các hoạt động cụ thể, giảng viên tổ 

chức có thể linh hoạt thêm bớt một số bước, đồng thời có những tác động, hỗ trợ kịp thời cho sinh viên hoàn thành 

nhiệm vụ. 

Trong những năm qua, giảng viên giảng dạy học phần Văn học dân gian Khmer của Trường Đại học Trà Vinh 

đều tổ chức các đợt sưu tầm điền dã trong tỉnh Trà Vinh. Kết quả của các đợt sưu tầm này một phần dùng để đánh 

giá kết quả học tập của sinh viên, một phần dùng làm Sổ tay văn học dân gian Khmer của lớp trong những năm học 

tập ở trường là một sản phẩm giảng dạy của Bộ môn.  

Nhìn chung, trong quá trình hướng dẫn sinh viên, giảng viên có thể linh hoạt sử dụng các hình thức và phương 

pháp giảng dạy. Quan trọng nhất vẫn là tổ chức để sinh viên tự cảm nhận được cái hay, cái đẹp của một tác phẩm 

văn học dân gian Khmer nói chung, câu đố Khmer nói riêng trong thời đại mà con người ngày càng tiếp xúc nhiều 

hơn với những công nghệ hiện đại, khi mà cái không gian dân dã, thiêng liêng đã dần trở nên xa lạ với giới trẻ Khmer 

hiện nay.  

3. Kết luận 

Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học về văn học dân gian Khmer ở Trường Đại học Trà Vinh trong những năm 

qua đã góp phần không nhỏ vào công tác bảo tồn, phát triển văn hóa dân gian tộc người Khmer. Tuy nhiên, việc bảo 

lưu vốn văn hóa tộc người qua sưu tầm, phục dựng và giảng dạy câu đố Khmer chưa thật phổ biến nên các nghiên 

cứu, đặc biệt là những nghiên cứu về dạy học ở các hướng tiếp cận hiện rất hạn chế. Bài viết cung cấp một hướng 

tiếp cận giảng dạy thể loại câu đố Khmer cho giảng viên và sinh viên với trọng tâm gắn việc dạy học thể loại trong 

không gian sinh tồn, diễn xướng để từ đó phát triển năng lực nghiên cứu, thái độ ứng xử phù hợp của thế hệ trẻ hôm 

nay với một gia tài văn hóa độc đáo của người Khmer.    
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